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Sách   Chibooks xuất bản

(tính tới ngày18/12/2012)

STT TÊN SÁCH MÃ VẠCH GIÁ BÌA TÊN SÁCH GỐCTÁC GIẢDỊCH GIẢ

1 Café   với người nổi tiếng 8936046240013 56,000 Lê Thị Thái Hòa

2 Tôi   là Lưu Nhảy Vọt 8936046240020 67,500 我叫刘跃进Lưu Chấn VânTrung   Nghĩa

3 Ai   là kẻ thứ ba? 8936046240037 43,000 谁是第三者？Diệp Khuynh ThànhNguyễn   Lệ Chi

4 Giường   đàn bà 8936046240044 67,500 女人床Cửu ĐanSơn   Lê

5 Hồng   gai 8936046240051 42,000 Keng

6 Sự   hiền hòa của sói 8936046240068 69,500 The   Tenderness of WolvesStef PenneyDiệp   Minh Tâm

7 Đường   mòn 8936046240075 53,500 The   load roadChris WomersleyVũ   Kim Dung

8 Đêm   của anh ngày của em 8936046240082 26,500 你的黑夜，我的白天Miên MiênNguyễn   Thanh An

9 Hẹn   ước nơi thiên đường 8936046240099 73,000 你的生命如此多情Hải NhamSơn   Lê

10 Người   thổi thủy tinh xứ Murano 8936046240105 58,000 The   Glassblower of MuranoMarina FioratoThiên   Nga

11 Marley   & Tôi 8936046240112 65,000 Marley   & Me: Life and Love

with the World’s Worst Dog

John GroganNguyễn   Đức Cường

12 Mãi   không nhắm mắt 8936046240129 92,000 永不瞑目Hải NhamNguyên   Trần

13 Không   phải tình hờ 8936046240136 56,000 Not   another bad dateRachel GibsonThiên   Lý
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14 Giết   người đưa thư 8936046240143 83,000 Kill   the messengerTami HoagDi   Li

15 Rừng   son 8936046240150 83,000 Lipstick   JungleCandace BushnellNguyễn   Hạnh Quyên

16 Hỡi   người tình 8936046240167 86,000 拿什么拯救你我的爱Hải NhamTrung   Nghĩa

17 Tình   dục của gấu trúc 8936046240174 27,000 熊猫   (Panda Sex)Miên MiênNguyễn   Thanh An

18 Rắc   rối với ngày Valentine 8936046240181 64,000 The   Trouble with Valentine’s

Day

Rachel GibsonNguyễn   Đức Cường

19 Vương   phải tình em 8936046240198 61,000 Tangled   up in youRachel GibsonCẩm   Chi

20 Nói   dối và hẹn hò trực tuyến 8936046240204 61,000 Sex,   lies and online datingRachel GibsonThiên   Tứ

21 Quà   của bố Hủy

22 Kẻ   cắp tia chớp 8936046240228 91,000 The   lightning thiefRick RiordanVũ   Kim Dung

(Phần   1 series Percy Jackson

và các vị thần trên đỉnh

Olympus)

23 Ếch 8936046240235 99,000 蛙Mạc NgônNguyên   Trần

24 Lục   Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du Tập

1

8936046240242 59,000 六小龄童品西游 (tập 1)Lục Tiểu Linh ĐồngPhạm   Uyên Linh

25 Bên   kia đồi cỏ còn xanh? 8936046240259 89,000 Playing   awayAdele ParksCẩm   Chi

26 Kẻ   cắp tia chớp (TB 1) 8936046240266 91,000 The   lightning thiefRick RiordanVũ   Kim Dung

27 Không   phải tình hờ (TB) 8936046240273 61,000 Not   another bad dateRachel GibsonThiên   Lý

28 Marley   & Tôi (TB 1) 8936046240280 71,000 Marley   & Me: Life and Love

with the World’s Worst Dog

John GroganNguyễn   Đức Cường

29 Biển   Quái vật 8936046240297 73,000 The   sea of monsterRick RiordanNguyễn   Lệ Chi

(Phần   2 series Percy Jackson

và các vị thần trên đỉnh

Olympus)

Không   còn tâm trạng để yêu 8936046240303 75,000 I'm   in not mood for loveRachel GibsonThiên   Tứ
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30

31 Lời   nguyền của thần Titan 8936046240310 79,000 The   Titan's curseRick RiordanCẩm   Chi

(Phần   4 series Percy Jackson

và các vị thần trên đỉnh

Olympus)

32 Câu   hỏi tình yêu 8936046240327 96,000 A   question of loveIsabel WolffLộc   Diệu Linh

33 Mộng   Phù Du 8936046240334 110,000 Trading   UpCandace BushnellPhan   Uyên

34 Không   gì ngoài rắc rối 8936046240341 79,000 Nothing   but troubleRachel GibsonThiên   Tứ

35 Tê   dại 8936046240358 65,000 长达半天的欢乐Xuân ThụNguyễn   Thanh An

36 Bí   mật của Jane 8936046240365 80,000 See   Jane ScoreRachel GibsonNguyễn   Mai Trang

37 Đố   dám yêu em 8936046240372 75,000 Love   me if you dareCarly PhillipsPhan   Hoàng Hà

38 Sao   mãi còn độc thân 8936046240389 95,000 How   to be singleLiz TuccilloĐức   Cường – Thiên Tứ

39 Cuộc   chiến chốn mê cung 8936046240396 83,000 The   battle of the labybirthRick RiordanCẩm   Chi

(Phần   4 series Percy Jackson

và các vị thần trên đỉnh

Olympus)

40 Hẳn   là yêu 8936046240402 79,000 It   must be loveRachel GibsonNguyễn   Mai Trang

41 Hồ   sơ á thần 8936046240419 31,000 The   demigod FillesRick RiordanThiên   Tứ

42 Giã   biệt tình xa 8936046240426 81,000 True   ConfessionsRachel GibsonLộc   Diệu Linh

43 Đàn   ông, đàn bà và chuyện 8936046240433 61,000 Nguyễn Lệ Chi

44 Lola   chạy trốn 8936046240440 77,000 Lola   Carlyle Reveals AllNguyễn   Mai Trang

45 Hãy   hôn em nếu anh có thể 8936046240457 77,000 Kiss   me if you canRachel GibsonNguyễn   Mai Trang

Xin   hãy quên em 8936046240464 91,000 Forget   me notIsabel WolffStone   Phạm
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46

47 Vị   thần cuối cùng 8936046240471 91,000 The   last OlympianRick RiordanVũ   Kim Dung

(Phần   5 series Percy Jackson

và các vị thần trên đỉnh

Olympus)

48 Cẩm   nang thần thánh 8936046240488 63,000 The   Ultimate GuideMary-Jane KnightNguyễn   Lệ Chi

(phụ   lục series Percy Jackson

và các vị thần trên đỉnh

Olympus)

49 Thảm   họa tình 8936046240495 67,000 True   love and orther

disasters

Rachel GibsonNguyễn   Mai Trang

50 Hôn   lễ tử thần 8936046240501 81,000 Wedding   can be murderChristie CraigPhan   Hoàng Hà

51 Ly   dị, tuyệt vọng và dễ thương 8936046240518 77,000 Divorced,   Desperate and

Delicious

Christie CraigVũ   Kim Dung

52 Bắt   được anh rồi nhé 8936046240525 89,000 Gotcha!Christie CraigVũ   Kim Dung

53 Im   miệng và hãy hôn em đi 8936046240532 75,000 Shut   up and kiss me!Christie CraigMai   Trang

54 Người   anh hùng mất tích 8936046240549 109,000 The   lost heroRick RiordanThiên   Tứ

55 Những   con chữ tình yêu 8936046240556 85,000 Love   lettersKatie FlordeKhánh   Vân

56 Hành   trình tình yêu 8936046240563 89,000 Going   DutchKatie FlordeKhánh   Vân

57 Không   còn cô gái đáng để yêu 8936046240570 73,000 No   good girlsJean Marie PiersonMinh   Khương

58 Mùa   cưới 8936046240587 99,000 Wedding   seasonKatie FlordeKhánh   Vân

59 Khi   yêu xin đừng quá kiêu hãnh 8936046240594 79,000 Ain't   too proud to begSusan DonovanVũ   Kim Dung

60 He   Loves Lucy 893604624060

61 Đi   ngang Hà Nội 8936046240617 69,000 Nguyễn Ngọc Tiến

Săn   chồng 8936046240624 65,000 ManhcentingJennifer CrusieRubi   Thúy
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62

63 Bất   Cứ Điều Gì Em Muốn 8936046240631 69,000 What   the lady wantsJennifer CrusieRubi   Thúy

64 Người   Đàn Ông Của Tôi 8936046240648 75,000 Any   man of mineRachel GibsonNguyễn   Mai Trang

65 Cá   Cược Với Tình Yêu 8936046240655 95,000 Bet   meJennifer CrusieNguyễn   Mai Trang

66 Bạn   Cùng Giường Trái Tính 8936046240662 71,000 Strange   bedpersonsJennifer CrusieNguyễn   Trang

67 Chỉ   Có Thể Là Anh 8936046240679 59,000 Anyone   but youJennifer CrusieRubi   Thúy

68 Sự   báo thù của phù thủy 8936046240686 69,000 The   spooks apprenticeJoseph DelaneyMiel   G.

69 Lời   nguyền của quỷ độc 8936046240693 85,000 The   spooks curseJoseph DelaneyMiel   G.

70 Kẻ   cắp tia chớp (TB) 8936046240709 99,000 The   lightning thiefRick RiordanVũ   Kim Dung

71 Lời   nguyền của thần Titan (TB) 8936046240716 85,000 The   Titan's curseRick RiordanCẩm   Chi

72 Vị   thần cuối cùng (TB) 8936046240723 95,000 The   last OlympianRick RiordanVũ   Kim Dung

73 Tình   Yêu Trở Lại 8936046240730 85,000 Daisy's   back in townRachel GibsonNguyễn   Mai Trang

74 Đi   Dọc Hà Nội 8936046240747 65,000 Nguyễn Ngọc Tiến

75 Con   Trai Thần Neptune 8936046240754 129,000 The   son of NeptuneRick RiordanThiên   Tứ

76 Đêm   Của Kẻ Đánh Cắp Hồn 8936046240761 89,000 The   spooks secretJoseph DelaneyMiel   G.

77 Hãy   Cứu Em 8936046240778 81,000 Rescue   meRachel GibsonNguyễn   Mai Trang

78 Đòn   Tấn Công Của Quỷ Vương 8936046240785 93,000

79 Khi   cà chớn gặp cà chua 893604624079 chuẩn bị in

Yêu   Em Cuồng Si 8936046240808 49,000
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80

81 Triệu   Hồi 893604624081 chuẩn bị in

82 Thức   tỉnh 893604624082 chuẩn bị in

83 Đền   tội 893604624083 chuẩn bị in
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